
Biểu số: 010.N/BCC-NLTS

6 tháng đầu

 năm

6 tháng cuối 

năm 

Kinh tế 
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B C 1 2 3 4 5 6

A. SỐ LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI 

01412101 Con 2.089               2.500          2.089             2.089           

01412102 Con 829                  400 429 829              

0141210 Tấn 283,56             126,70        156,86           283,56         

Số con hiện có 01412201 Con 66.726             70.100        66.726           66.726         

 - Bò khác 014122011 Con 66.724             70.090        66.724           66.724         

 - Bò sữa 014122012 Con 2                      10 2 2                  

 - Bò cái sữa 014122013 Con 2                      10 2 2                  

01412202 Con 21.233             10.090        11.143           21.233         

0141220 Tấn 6.505,74          2.801          3.705             6.506           

0141240 Tấn 5,81                 3,08            2,73               5,81             

01422101 Con 33 22               33                  33                

01422102 Con 

0142210 Tấn

III. Dê, cừu, hươu, nai

Số con hiện có 01442101 Con 8.475               9.400          8.475             8.475           

Số con xuất chuồng 01442102 Con 3.936               1.636          2.300             3.936           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0144210 Tấn 105,53             44,86          60,67             105,53         

Số con hiện có 01442201 Con

Số con xuất chuồng 01442202 Con

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0144220 Tấn

Số con hiện có 01442301 Con 4                      4                 4                    4                  

Số con xuất chuồng 01442302 Con

 Số con hiện có

 Số con xuất chuồng

 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

1. Dê

2. Cừu

3. Hươu

II. Ngựa

A

I. Trâu, bò 

1. Trâu

Số con hiện có

Số con xuất chuồng

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

2. Bò

Trong 

tổng số:

Số con xuất chuồng

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Sản lượng sữa tươi

BÁO CÁO 

SỐ LƯỢNG, SẢN PHẨM CHĂN NUÔI VÀ DỊCH VỤ KHAI THÁC YẾN SÀO

Chính thức năm 2019
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Đơn vị 

tính
Tổng số

Chia ra theo kỳ Chia ra theo loại hình kinh tế

Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê 

tỉnh An Giang 

- Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục 

Thống kê 
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Tên chỉ tiêu Mã số
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Tổng số

Chia ra theo kỳ Chia ra theo loại hình kinh tế

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0144230 Tấn

Số con hiện có 01442401 Con

Số con xuất chuồng 01442402 Con

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0144240 Tấn

01452001 Con 79.710             124.439      79.710           271           79.439         

01452001 Con 58.349             92.092        58.349           208           58.141         

 - Lợn nái 014520012 Con 11.648             14.217        11.648           66             11.582         

 + Trong đó: Lợn nái đẻ 0145200121 Con 5.410               12.791        5.410             22             5.388           

 - Lợn đực giống 014520013 Con 176                  145             176                1               175              

 - Lợn con chưa tách mẹ 014520014 Con 9.537               17.985        9.537             -           9.537           

01452002 Con 106.528           72.982        33.546           1.906        104.622       

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0145200 Tấn 10.357             7.140          3.217             96             10.261         

01452003 Tấn 5.420               2.927          2.493             -           5.420           

Sản lượng lợn sữa bán giết thịt 01452004 Con 64,67               31,67 33,00             -           64,67           

01462101 1000 con 1.329,12          1.382,56     1.329,12        1.329,12      

014621011 '' 1.125,57          1.207,80     1.125,57        1.125,57      

 + Trong đó: Gà công nghiệp 0146210111 '' 57,40               26,36          57,40             57,40           

 - Gà đẻ trứng 014621012 '' 203,56             174,77        203,56           203,56         

 + Trong đó: Gà công nghiệp 014621012 '' -                  -              -                 -              

b. Số con xuất chuồng 01462102 '' 2.128,24          1.038,93     1.089,31        2.128,24      

 + Trong đó: Gà công nghiệp 014621021 '' 132,42             87,6 44,82 132,42         

c. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146210 Tấn 3.539,81          1.750,92     1.788,89        3.539,81      

 + Trong đó: Gà công nghiệp 0146210 Tấn 272,72             205,75        66,97 272,72         

d. Sản lượng trứng trong kỳ 0146220 1000 quả 2.409,65          1.278,21     1.131,44        2.409,65      

 + Trong đó: Gà công nghiệp 01462201 1000 quả -              -                 

Số con hiện có 01463101 1000 con 3.097,71          3.108,52     3.097,71        3.097,71      

Số con lợn sữa bán giết thịt (không tính lợn giống bán để 

nuôi tiếp )

V. Gia cầm

1. Gà

a. Số con hiện có

Chia ra:

 - Gà thịt

2. Vịt, ngan, ngỗng

a. Vịt

Số con xuất chuồng

3. Hươu

4. Nai 

IV. Lợn

 Số con hiện có

Chia ra:

 - Lợn thịt
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 + Trong đó: Vịt đẻ trứng 014631011 '' 2.737,31          2.890,93     2.737,31        2.737,31      

Số con xuất chuồng 01463102 '' 1.700,51          1.095,77     604,75           1.700,51      

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146310 Tấn 3.580,68          2.263,06     1.317,61        3.580,68      

Sản lượng trứng 01463401 1000 quả 361.167,74      191.487      169.681         361.167,74  

Số con hiện có 01463201 1000 con 71,16               78,95          71,16             71,16           

 + Trong đó: Ngan đẻ trứng 014632011 '' 12,57               27,53          12,57             12,57           

Số con xuất chuồng 01463202 '' 86,75               42,16          44,59             86,75           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146320 Tấn 257,16             123,18        133,98           257,16         

Sản lượng trứng 01463402 1000 quả 56,61               32,84          23,77             56,61           

Số con hiện có 01463301 1000 con 6,21                 6,63 6,21               6,21             

 + Trong đó: Ngỗng đẻ trứng 014633011 '' 2,90                 2,24 2,90 2,90             

Số con xuất chuồng 01463302 '' 4,43                 2,34            2,09               4,43             

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146330 Tấn 17,23 9,11 8,12 17,23           

Sản lượng trứng 01463403 1000 quả 28,86               12,22          16,63             28,86           

Số con hiện có 01469101 1000 con 42,86               85,26 42,86             42,86           

Số con xuất chuồng 01469102 '' 80,0                 72,32 80,00             80,00           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146910 Tấn 10,00               5,74            4,26               10,00           

Sản lượng trứng 0146920 1000 quả 694,32             390,32        304,00           694              

Số con hiện có 01469301 1000 con 15,44 15,89 15,44 15,44           

Số con xuất chuồng 01469301 '' 10,09               5,02            5,07               10,09           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146930 Tấn 3,32                 1,63 1,69               3,32             

Số con hiện có 01469401 Con

Số con xuất chuồng 01469402 Con

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0146940 Tấn

01490121 Con 47.998             43.000        47.998           47.998         

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0149012 Tấn 67,33               22,00          45,33             67,33           

01490111 Con 2.944               2.500          2.944             2.944           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 0149011 Tấn 5,81                 3,00            2,81 5,81             

b. Bồ câu

c. Đà điểu

a. Chó 

b. Thỏ 

VI. Chăn nuôi khác

Số con hiện có

Số con hiện có

a. Chim 

cút

a. Vịt

b. Ngan

c. Ngỗng

3. Gia cầm khác
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Số con hiện có 014901911 Con 1.111               145 1111 1.111           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 01490191 Kg 2,3                   1,60            0,72               2,32             

Số con hiện có 014901921 Con 8.195               6.690          8.195             8.195           

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 01490192 Kg 2,60                 0,80 1,80 2,60             

Số con hiện có 01490141 Tổ 62                    60 62 62                

Sản lượng mật ong 0149014 Tấn 0,02                 0,01 0,01 0,02             

Sản lượng kén tằm 0149015 Tấn

…………………..

B. SẢN PHẨM DỊCH VỤ KHAI THÁC YẾN SÀO 0170110 Kg -            

1. Tổ yến được khai thác trong đất liền 0170111 Kg 3.200               1.560          1.640             3.200           -            

2. Tổ yến được khai thác ngoài biển 0170112 Kg -                  -            

e. Ong

f. Kén tằm

c. Trăn 

d. Rắn 

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

Trương Văn Tấn  

 

Người kiểm tra 

 

 

 

 

 

Trần Hoàng Hải  

An Giang, ngày      tháng 02 năm 2020 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Thiều Vĩnh An  

 

 



Phụ biểu

A B C 1 2 3 = 2/1*100

I. Trâu, bò

1. Trâu 

   - Số con hiện có 01 Con 2.580                  2.089                  80,97                  

   - Số con xuất chuồng 02 Con 1.012                  829                     81,92                  

   - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 03 Tấn 331                     284                     85,69                  

2. Bò 

 - Số con hiện có 04 Con 70.853                66.726                94,18                  

      Trong đó: Bò sữa 05 Con 10                       2                         20,00                  

   - Số con xuất chuồng 06 Con 27.249                21.233                77,92                  

   - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 07 Tấn 6.725                  6.506                  96,74                  

   - Sản lượng sữa tươi 08 Tấn 8,78                    5,81                    66,12                  

II. Heo 

 - Số con hiện có 09 Con 108.225              70.173                64,84                  

 - Số con xuất chuồng 12 Con 159.173              106.528              66,93                  

 - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 13 Tấn 15.417                10.357                67,18                  

III. Gia cầm

1. Gà 

   - Số con hiện có 14 1000 con 1.258                  1.329                  105,62                

   - Số con xuất chuồng 15 1000 con 2.103                  2.128                  101,22                

   - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16 Tấn 3.469                  3.540                  102,03                

   - Sản lượng trứng 17 1000 quả 1.954                  2.410                  123,32                

2. Vịt 

   - Số con hiện có 18 1000 con 3.171                  3.098                  97,70                  

   - Số con xuất chuồng 19 1000 con 1.932                  1.701                  88,04                  

   - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 20 Tấn 4.261                  3.581                  84,03                  

   - Sản lượng trứng 21 1000 quả 369.121              361.168              97,85                  

3. Ngan, ngỗng 

   - Số con hiện có 22 1000 con 77                       77                       100,99                

   - Số con xuất chuồng 23 1000 con 73                       91                       125,30                

   - Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 24 Tấn 209                     274                     131,16                

   - Sản lượng trứng 25 1000 quả 120                     85                       71,40                  

IV. Yến nuôi  nhà

   - Số lượng nhà yến 26 Nhà 478                     680                     142,26                

   - Sản lượng tổ yến 27 Tấn 2,00                    3,2                      160,00                

V. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 28 Tấn 30.951                24.802                80,13                  

SỐ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG CHĂN NUÔI 

Chính thức năm 2019

(So sánh cùng kỳ)

 Tên chỉ tiêu 
Mã 

số

Đơn vị

 tính
Năm 2018 Năm 2019

2019 so 2018

 (%)
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